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Câu 1 

(4 điểm) 

 

a) Định nghĩa xung lượng của lực: 

Khi một lực 
 
không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t thì 

tích tF .


 được định nghĩa là xung lượng của lực  trong khoảng thời gian t 

ấy. 

 

 

1đ 

 

 

b) * Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực 

đàn hồi................................................................................................................. 

* Công thức: Wt = 2)(.
2

1
lk  …………………………………….......................... 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

c) Khái niệm công trong trường hợp tổng quát: 

 Khi lực F  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển 

dời một đoạn  s theo hướng hợp với hướng của lực góc   thì công thực hiện 

bởi lực đó được tính theo công thức:   

 . .cosA F s  

1 đ 

 

 

 

d) Định nghĩa động năng: Động năng của một vật  khối lượng m đang 

chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang 

chuyển động và được xác định theo công thức :   
21

2
 .

d
W m v  

 

1đ 

Câu 2 

(1 điểm) 

 

* Vẽ hình, chọn chiều dương là chiều bóng bật ngược trở lại……………….. 

1212 vmvmppp


 ……………………………………………………… 

Chiếu lên chiều dương: )()( 1212 vvmmvmvp  ……………………… 

Thế số, kết quả: Δp = 12 kgm/s. ………………………………………………. 

0,25đ  

0,25đ  

0,25đ 

0,25đ 

Câu 3 

(2 điểm) 

 

* s = v.t = 3.60 = 180 m..……………………………………………………… 

* Công: A = F.s.cosα = 30.180.cos 60
0
………….............................................. 

* A = 2700 J…………………………………………………………………….. 

* Công suất: P = 
 

 
 = 
    

  
 = 45 W.................................................................... 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

Câu 4 

(2 điểm) 

* Vẽ hình, biễu diễn các véctơ lực  ⃗    ⃗⃗  ⃗⃗⃗-  chọn mốc thế năng…………...... 

* Áp dụng độ biến thiên cơ năng: 

            .............................................................................................. 

  
 

 
   

                   
 

 
   

                           

*          ………………………………............................................ 

( hoặc sử dụng định lý biến thiên động năng để tìm    ) 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

F
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Câu 5 

(1 điểm) 

 

 

 

* Vẽ hình con lắc đơn( kí hiệu rõ ràng), chọn mốc thế năng tại vị trí cân 

bằng……………………………………………………………………………. 

* Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: W1 = W2 

)cos(
2

1
)cos(

2

1

2

1
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1

2

2
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gvgv

mgzmvmgzmv

 

2

1)cos(cos2 vgv   ……………………………………………………. 

* Thế số, kết quả: v = 1,78 m/s.………………………………………………… 

 

 

0,25đ  

 

 

 

 

 

0,25đ  

0,5đ 

 
          

                                       

                             Ghi chú:  

- Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ, trừ tối 0,5đ cho cả bài. 

- Học sinh làm cách khác đúng cho trọn điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN ĐỀ 2 KIỂM TRA GIỮA HK II (2021-2022) 

                MÔN VẬT LÍ - KHỐI 10 
 

 

Câu 1 

(3,0 

điểm) 

 

a)   * Định nghĩa công suất: công suất là đại lượng được đo bằng công sinh ra trong 

một đơn vị thời gian. 

* Công thức :                  
A

P

t

     

0,5đ 

 

 

0,5đ 

b) Định nghĩa  

Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và  

thế năng đàn hồi của vật. 

Biểu thức            W =  mv
2
  + k(l)

2 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

 c)  * Định nghĩa thế năng trọng trường: thế năng trọng trường của một vật là dạng 

năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng 

trường .   

* Công thức:      Wt  = mgz        

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

Câu 2 

(2,0 

điểm) 

 

a)  Phát biểu định nghĩa động lượng của vật:  

Động lượng p  của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v


 là 

một đại lượng được xác định bởi công thức :    

 Đơn vị động lượng là : kg.m/s 

b) Biểu diễn đúng hướng vectơ p 

* p = mv = p = 0,1.5 = 0,5 kgm/s
2
.................................................................................. 

 

1đ 

 

 

 

0,5đ  

0,5đ  

Câu 3 

(2 điểm) 

 

a) * Vẽ hình phân tích lực 

* Công của lực kéo: AFk = Fk.s.cosα = 10.2.cos 45
0
 = 14,14 J............................. 

* Công của lực ma sát: AFms = - Fms.s   

                                              = - 4.2 = - 8 J............................................... 

* Công của trọng lực: AP = P.s.cos90 = 0 J.......................................................... 

* Công của phản lực: AN = N.s.cos90 = 0 J......................................................... 

b) AFk = 14,14 J > 0: lực kéo sinh công dương.................................................... 

    AFms = - 8 J < 0: lực ma sát sinh công âm........................................................ 

    AP  = 0; AN
 
 = 0: trọng lực, phản lực không sinh công..................................... 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

Câu 4 

(2 điểm) 

 

* Chọn mốc thế năng tại mặt đất...……………………………………………. 

* Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:   

W2 = W1   Wt2 + Wd2 = W1   Wt2 + 1,5Wt2 = W1   

           ..................................................................................................... 

m = 0,5 kg……………………………………………………............................ 

* Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:   

W2 = W1 

 

 

0,5đ  

 

0,5đ  

 

 

2

1

2

1

p = mv



 

 
       ......................................................................................................... 

v = 9,49 m/s…………………………………………………….......................... 

0,5đ  

0,5đ  

 

Câu 5 

(1 điểm) 

* Vẽ hình, biễu diễn các véctơ lực  ⃗    ⃗⃗  ⃗⃗⃗………………………………...... 

* Áp dụng độ biến thiên cơ năng: 

             

      
 

 
   

                           

          
 

 
   

                                     

 

*          ……………………………………….......................................... 

 

0,25đ 

 

 

 

0,25đ 

 

0,5đ 

          

                                       

                             Ghi chú:  

- Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ, trừ tối 0,5đ cho cả bài. 

- Học sinh làm cách khác đúng cho trọn điểm. 

 

---------HẾT-------- 

 


